
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: .............................................. 

Lớp: ............. 

Thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2022 - 2023 

Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) – Lớp 3 

(Thời gian: 30 phút, không kể thời gian phát đề) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên Chữ ký GV chấm 

Đọc thành tiếng: ..... 

Đọc hiểu: ….. 

   

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo 

hướng dẫn KTĐK cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3. 

II. Đọc thầm bài văn sau: (6 điểm) 

Màu hoa 
       Mùa xuân, cô bé đi vào trong vườn, hoa đào đang nở rợp một màu hồng. Cô gọi: 

      –  Đào ơi, sao bạn mang sắc màu đẹp thế? 

      – Tôi cũng giống như màu đôi môi của bạn ấy mà. Đấy, bạn soi gương xem, giống 

như đúc phải không? Đôi môi thường cất lên những bài hát líu lo. Đôi môi ấm rực và nở 

những nụ cười tươi. Mỗi nụ cười toả những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. Đấy, tôi 

cũng mang màu đôi môi của bạn. Và mùa xuân đến, tôi cũng nở những nụ cười. Tôi với 

bạn là một mà thôi. 

     Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào, thầm thì: 

     – Ừ, hai chúng mình là một. 

   Đi tiếp vào trong vườn, cô bé lại gặp không biết bao nhiêu là hoa khác nữa. 

    – Cô bé ơi! Tôi là hoa hồng đỏ đây. – Bông hồng nói. – Tôi là màu của mặt trời sau 

làn sương sớm. Màu ngọn lửa ấm áp xua tan giá lạnh dưới nắng đông. Màu của lá cờ 

phấp phới. Màu những giọt máu chảy trong thân thể bạn… Mặt trời chẳng bao giờ mất. 

Ngọn lửa chẳng bao giờ tắt. Dòng máu chẳng bao giờ ngừng… Cô bé ơi, đó là tôi đấy! 

    Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó toả bừng trên gương mặt cô. 

    Cô bé đi tiếp vào khu vườn và ngập chìm trong tiêng nói ríu rít của mọi loài hoa. 

                                                                               (Nguyễn Phan Hách, Tâm hồn hoa) 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước các câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập: 

Câu 1. (0,5 điểm):  Hình ảnh nào tả vẻ đáng yêu của hoa đào và cô bé? 

A. Hoa đào đang nở rợp một màu hồng.   

B. Cô bé với hoa đào là một mà thôi. 

C. Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào. 

D. Hoa đào và đôi môi cô bé đều ấm rực và nở những nụ cười, mỗi nụ cười toả ra 

những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. 



Câu 2. (0,5 điểm): Những hình ảnh nào nói lên vẻ đẹp của hoa hồng? 

A. Có màu của mặt trời sau làn sương sớm chẳng bao giờ mất. 

B. Có màu của ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông chẳng bao giờ tắt. 

C. Ngập chìm trong tiếng nói ríu rít của mọi loài hoa. 

D. Có màu của dòng máu chảy trong thân thể chẳng bao giờ ngừng. 

Câu 3. (0,5 điểm):  Câu văn nào cho thấy tình yêu của cô bé với vẻ đẹp của hoa? 

A. Cô bé đi tiếp vào khu vườn và ngập chìm trong tiếng nói ríu rít của mọi loài 

hoa. 

B. Cô bé đi vào trong vườn hoa. 

C. Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó toả bừng trên gương mặt cô. 

c. Tôi với bạn là một mà thôi. 

Câu 4. (0,5 điểm): Nội dung bài văn nói lên điều gì? 

A. Vẻ đẹp muôn màu của các loài hoa.              B. Vẻ đẹp của các mùa trong năm. 

 C. Vẻ đẹp của cô bé trong vườn hoa.                D. Vẻ đẹp của thiên nhiên. 

Câu 5. (0,5 điểm):  Tìm trong bài cặp từ chỉ đặc điểm có nghĩa trái ngược nhau: 

……………………………………………………………………..……….…… 

Câu 6. (1 điểm): Trong bài “Màu hoa” có mấy hình ảnh so sánh, đó là những hình 

ảnh nào?  

A.1 hình ảnh so sánh, đó là…………………………….……………………....… 

B. 2 hình ảnh so sánh, đó là…………………………………………………..…... 

            ……………………………………………………………..………………….… 

C. 3 hình ảnh so sánh đó là ……………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………..………….... 

Câu 7. (0,5 điểm): Câu “Cô bé áp bông hồng vào ngực.” thuộc kiểu câu gì ? 

          A. Câu giới thiệu sự vật                             B. Câu nêu hoạt động  

                                       C. Câu nêu đặc điểm 

Câu 8. (1điểm): Điền dấu phẩy, dấu chấm thích hợp vào ô trống. 

   Mùa thu ☐(1) cô bé gặp biết bao sắc vàng kì diệu ☐(2) những bông cúc vàng tươi rực 

rỡ ☐(3) những cánh bướm vàng dập dờn trong nắng ☐(4)những tia nắng thu vàng như 

những sợi tơ tằm đang thêu lên tất cả đất trời, cây cỏ. Mùa thu thật là đẹp☐ (5) 

Câu 9. (1 điểm):  Viết một câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh để nói về một loài 

hoa mà em yêu thích. 

 

 

 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



 

 

1. Viết (Nghe - viết) (4 điểm) (15 phút): 

Cây gạo 

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững 

như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng 

ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong 

nắng. Chỉ cần một làn gió nhẹ là có ngay mấy bông gạo lìa cành. 

2. Viết đoạn văn (6 điểm) (25 phút) 

 Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 đến 10 câu) nêu tình cảm của em 

với người thân. 
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Thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2022 - 2023 

Môn: Tiếng Việt (Phần viết) – Lớp 3 
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